ANH 7- online tháng 10
Tuần 6/HKI: Từ 11/10/2021(16/10/2021
Họ và tên:
Lớp: 

*Dặn dò: (HS không cần chép phần dặn dò, chỉ cần đọc để hiểu)
- Hoc sinh chuẩn bị 3 cuốn vở: 

1: Lesson book (Vở bài học): dùng để chép bài học

2: Exercise book (Vở bài tập): dùng để làm bài tập Tiếng Anh trên lớp 

3: Vocabulary book (Vở từ vựng): dùng để chép từ mới thành 2 dòng để ghi nhớ   

- Học sinh phải có mặt trước giờ học 20 phút và khai báo trong đường link điểm danh của GVBM cũng như đăng nhập vào lớp học của mình trong ứng dụng “google meet”
- Hạn chót học sinh gửi bài ghi chép của mình vào nhóm và làm bài tập online là 17g chiều thứ 7 hàng tuần (16/10/2021) để giáo viên thống kê số học sinh học online gửi nhà trường. Nếu sau thời gian này HS vẫn chưa hoàn thành xong bài chép vào vở và chưa làm bài tập trong link mà GVBM đã gửi trong nhóm học thì xem như chưa hoàn thành nhiệm vụ học tập do GVBM đã gửi xong danh sách học online cho nhà trường. Các em có thắc mắc muốn hỏi GV thì có thể nhắn tin riêng với GVBM trong nhóm bộ môn của mình.

- Học sinh sẽ chép phần từ vựng (New words), ngữ pháp (Grammar), bài tập về nhà (Homework) và phần ghi nhớ (Remember) vào vở bài học - Học sinh cần phải học online đầy đủ, chép bài vào vở bài học (Lesson book) và làm các bài tập mà thầy cô đã gửi link vào nhóm và tự học từ vựng để có vốn từ vựng và ngữ pháp mới có thể làm bài tập tốt được.

- Điểm số sẽ là điểm trung bình cộng các cột điểm thường xuyên. Vì vậy ai làm thiếu bài sẽ không có điểm của cột đó (0đ)

- Chúc các em học và làm bài thành công cũng như ôn tập, củng cố kiến thức mới thật tốt. 

A/ LESSONS:  






 
Unit 3. AT HOME 


           Section B(2,3,4) : Hoa’s family (period 1,2)

* New words:

- take care of  =  look after (v): chăm sóc
- sick = ill (adj): bệnh
- primary school (n): trường tiểu học

- high school (n): trường trung học phổ thông

- journalist (n): phóng viên, nhà báo
- newspaper (n) : tờ báo
- look for (v): tìm kiếm

- advice  (n): lời khuyên

- furnish (v): cung cấp, trang bị

- furnished (adj): có sẵn đồ đạc

- suitable (adj): thích hợp

- place of work (n): nơi làm việc

LANGUAGE FOCUS 1 (period 3)
* Grammar:
COMPARATIVE AND SUPERLATIVE ADJECTIVES
(TÍNH TỪ SO SÁNH HƠN VÀ SO SÁNH NHẤT)
I - Tính từ ngắn và tính từ dài
1. Tính từ ngắn
- Tính từ có một âm tiết
Ví dụ: short, thin, big, smart.....
- Tính từ có hai âm tiết nhưng kết thúc bằng –y, –le,–ow, –er, và –et
Ví dụ: happy, gentle, narrow, clever, quiet....

2. Tính từ dài
- Các tính từ hai âm tiết không kết thúc bằng những đuôi nêu trong phần tính từ ngắn
Ví dụ: perfect, childish, nervous....
- Các tính từ có từ ba âm tiết trở lên
Ví dụ: beautiful (ba âm tiết), intelligent (bốn âm tiết), satisfactory (năm âm tiết)

II - So sánh hơn và so sánh nhất của tính từ ngắn
1. So sánh hơn của tính từ ngắn: adj + -er + (than)
Ví dụ: 
- Bikes are slower than cars.  (Xe đạp chậm hơn ô tô.)
- It has been quieter here since my dog went missing.  (Chỗ này trở nên yên tĩnh hơn kể từ khi con chó của tôi bị lạc.)

2. So sánh nhất của tính từ ngắn: the adj + -est + (N)
Ví dụ: 
- Bikes are the slowest of the three vehicles.  (Xe đạp là chậm nhất trong số ba phương tiện.)
- My village is the quietest place in the province.  (Làng tôi là nơi yên tĩnh nhất của tỉnh.)

3. Quy tắc thêm –er và –est vào sau tính từ ngắn trong so sánh hơn và so sánh nhất
- Phần lớn các tính từ ngắn: thêm –er hoặc –est (fast – faster – the fastest)
- Tính từ kết thúc bằng –y: bỏ –y, và thêm –ier hoặc –iest (happy – happier – the happiest)
- Tính từ kết thúc bằng –e: thêm –r hoặc –st (simple – simpler – the simplest)
- Tính từ kết thúc bằng một nguyên âm và một phụ âm: gấp đôi phụ âm cuối rồi sau đó mới thêm –er hoặc –est (thin – thinner – the thinnest)

III - So sánh hơn và so sánh nhất của tính từ dài
1. So sánh hơn của tính từ dài: more + adj + (than)
Ví dụ: 
- A lion is more dangerous than an elephant.  (Sư tử nguy hiểm hơn voi.)
- The bus fare is more expensive this year.  (Giá vé xe buýt năm nay đắt hơn.)

2. So sánh nhất của tính từ dài: the most + adj + (N)
Ví dụ: 
- The lion is the most dangerous animal of the three.  (Sư tử là loài nguy hiểm nhất trong ba loài này.)
- The brown dress is the most expensive.  (Chiếc váy màu nâu là đắt nhất.)

IV - Các dạng so sánh hơn và so sánh nhất của một số tính từ đặc biệt
good ( tốt, giỏi ) –  better ( tốt, giỏi hơn)  -  the best ( tốt, giỏi nhất )
bad ( xấu, dở, tồi ) -  worse ( xấu, dở, tồi hơn)  -  the worst ( xấu, dở, tồi nhất )
many, much ( nhiều )  - more ( nhiều hơn, nhiều...hơn) -  the most ( nhiều nhất )  
little ( ít ) -  less ( ít hơn, ít....hơn )  -  the least ( ít nhất )
far ( xa ) -  farther, further ( xa hơn ) -  the farthest, the furthest ( xa nhất)
B/ HOMEWORK: 
- Learn new words and copy ‘Remember’ at page 37 in your lesson book
- Do the exercises at section ‘Section B. Hoa’s family’ in your workbook
